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VN - INDEX 1,087.85  -1.41%

HNX - INDEX 223.45  -1.61%

DOWN JONES INDUS 33,414.17  -0.75%

EURO STOXX 50 PR 4,090.33  -0.38%

CSI 300 INDEX 3,533.54  -2.13%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.850  0.57%

Quốc tế (USD/Oz) 1,974.3  1.41%

USD/VND (BQ LNH) 24.110  0.04%

DXY 106.31  -0.22%

EUR/USD 1.0576  0.38%

USD/JPY 149.83  0.03%

USD/CNY 7.3105  -0.08%

Dầu thô WTI (USD/th) 90.36  2.44%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 20/10/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Giảm lãi suất điều hành không còn là 'từ khoá'

▪ Cho vay kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại Tp.HCM vượt xa mục tiêu

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: Đã có 49 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện

vay gần 25.000 tỷ đồng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, khi nào đạt mức tăng trưởng

7%/năm?

▪ Vốn FDI vào Việt Nam năm 2023 dự báo vượt mức năm 2022

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Chủ tịch FED : Lạm phát vẫn còn quá cao, dữ liệu tốt trong vài tháng chỉ là

bước khởi đầu

▪ Mỹ: Nhiều ngân hàng tiếp tục thua lỗ do các khoản cho vay bất động sản

thương mại

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm -0,31%, xuống mốc 106.25. Đồng USD giảm vào phiên

giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell thể

hiện thái độ ôn hòa qua các bình luận được đưa ra tại một diễn đàn kinh tế, ngay cả khi ông

cảnh báo rằng Ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất một lần nữa.

➢ Giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 25.8 USD lên 1,972.7 USD/ounce. Thị

trường vàng tiếp tục được hưởng lợi khi cuộc xung đột Israel – Hamas tiếp tục căng thẳng. Dù

FED vẫn cam kết với mục tiêu lạm phát nhưng các chuyên gia cho rằng, bất ổn địa chính trị

gia tăng có thể nhanh chóng đẩy vàng lên mức 2,1000 USD/ounce. Kể từ xung đột ở Trung

Đông bắt đầu, nhu cầu trú ẩn an toàn đã giúp vàng tăng gần 120 USD.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.1% lên mức 89.2 USD/thùng. Mức tăng của giá dầu bị hạn

chế sau khi Mỹ cấp giấy phép 6 tháng cho phép Venezuela, thành viên OPEC, được giao

dịch trong lĩnh vực năng lượng sau khi chính phủ nước này đạt được thỏa thuận với phe đối

lập về đảm bảo cuộc bầu cử năm 2024 công bằng.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 10/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 10/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 9/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giảm lãi suất điều hành không

còn là 'từ khoá'

Trao đổi vấn đề dư địa giảm lãi suất (LS) điều hành, TS.Nguyễn Trí Hiếu cho

rằng, với LS tái cấp vốn hiện nay ở mức 4,5%/năm và LS tái chiết khấu là

3%/năm thì dư địa giảm LS điều hành vẫn còn. Tuy nhiên, "LS điều hành"

dường như không còn là chỉ số quan trọng, không còn là "từ khoá" với thị trường

tiền tệ thời điểm hiện tại. Theo đó, LS qua đêm ở mức thấp trong bối cảnh LS

của FED duy trì ở mức cao và có khả năng tiếp tục tăng vào cuối 2023 mới là chỉ

số đáng lưu ý. Trong bối cảnh DXY dao động 106-107 và tiếp tục xu hướng

tăng, mà chúng ta cứ giảm LS thì USD sẽ tiếp tục tăng giá, khiến khoảng cách

USD và VND bị nới rộng, gây bất lợi cho tỷ giá theo xu hướng tăng giá trị USD,

giảm giá trị VND. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hành tín phiếu để hút bớt

lượng tiền dư thừa trong lưu thông, nhằm trung hoà lượng tiền tệ, giảm thiểu

nguy cơ đầu cơ USD, giảm tác động tiêu cực lên tỷ giá. Từ thực tiễn tư vấn

doanh nghiệp (DN) cho thấy, LS chưa phải là vấn đề then chốt nhất. NHNN đang

đứng trước 2 vấn đề, 1 là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhưng vế kia là kiểm

soát phát sinh thêm nợ xấu. Theo đó, vấn đề này cần sự can thiệp của các quỹ

bảo lãnh tín dụng, cần "bàn tay" của Nhà nước, đòi hỏi sự phối hợp thực sự giữa

chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách tài khoá, để ngân hàng (NH) "mạnh tay"

cho vay, giúp vừa kiểm soát được nợ xấu, mà vẫn đẩy được tín dụng ra.
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Cho vay kết nối ngân hàng -

doanh nghiệp tại Tp.HCM vượt

xa mục tiêu cam kết

Ngày 18/10, tại Chương trình kết nối NH-DN theo cụm quận/huyện Bình Tân và

Bình Chánh (Tp.HCM), các NH tiếp tục ký kết cho vay 537,6 tỷ đồng đối với các

DN và cá nhân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đại diện NHNN

Thành phố, các khoản tín dụng được triển khai qua Chương trình kết nối NH-DN,

cá nhân và tổ chức vay vốn đều được hưởng LS ưu đãi sv cho vay thông

thường. Bên cạnh đó, khách hàng của NH có dư nợ cũ được giảm LS, cơ cấu lại

nợ… Đầu năm 2023 trên địa bàn Tp.HCM có 20 NH đăng ký tham gia Chương

trình Kết nối NH-DN với gói tín dụng tổng trị giá hơn 493.000 tỷ đồng, đến nay

số vốn giải ngân của chương trình đã lên mức 541.000 tỷ đồng, vượt xa sv mục

tiêu cam kết… Từ tháng 7 đến nay, NHNN chi nhánh Tp.HCM tổ chức các

Chương trình kết nối NH-DN theo mô hình liên kết các cụm quận, huyện nhằm

gia tăng khả năng tiếp cận vốn hỗ trợ DN và hộ kinh doanh. Theo đó, các NH

thương mại thông tin cụ thể các sản phẩm vay vốn, sản phẩm thanh toán, đặc

biệt giới thiệu các tiêu chí cho vay hỗ trợ LS 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP

của Chính phủ thời kỳ hậu Covid-19 và các chương trình hỗ trợ LS của UBND

Tp.HCM trong các mục tiêu kích cầu đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của

thành phố. Song song đó, đại diện NHNN thành phố đối thoại với các doanh

nghiệp và người dân về cơ chế chính sách tiền tệ, LS, tỷ giá…
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Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng:

Đã có 49 dự án NOXH đủ điều

kiện vay gần 25.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, tính đến nay đã có đã có 19 tỉnh công bố danh

mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với

nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Trong đó, có 49 dự án nhà ở xã hội (NOXH) 

với nhu cầu vay là 24.655 tỷ đồng và 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

với nhu cầu vay là 1.229 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với

NHNN, các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng

ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công

nghiệp… Chương trình cho vay NOXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại

chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ được chính thức triển

khai từ ngày 1/4/2023. Các mức LS của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng được xác

định định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian áp dụng mức LS cho vay ưu đãi đối với chủ

đầu tư là 3 năm và đối người mua nhà là 5 năm kể từ ngày giải ngân nhưng

không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

 23,600

 23,800

 24,000

 24,200

 24,400

 24,600

 24,800

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 10/2023

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

0.76%
0.99%

1.15%
1.54%

3.31%

5.58%

6.52%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

Ngày áp dụng 

17/10/2023

-0.5%

-0.2%

1.1%

1.4%

2.3%
4.4%

4.75%

5.36%

5.80%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.50%

0.85%
2.58%

3.03%
3.27%

4.72%

4.30%

5.33%

5.73%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu

phục hồi, khi nào đạt mức tăng

trưởng 7%/năm?

Trong Báo cáo Triển vọng KT châu Á-Thái Bình Dương tháng 10 công bố ngày

18/10, IMF cho biết, hoạt động KT ở Châu Á-Thái Bình Dương đang trên đà

đóng góp #2/3 vào tăng trưởng toàn cầu 2023. Tăng trưởng Khu vực dự đoán

4,6% vào 2023, tăng từ 3,9% vào 2022… Đối với KT VN, IMF duy trì dự báo

GDP 2023 4,7% nhưng bày tỏ lạc quan về triển vọng trong trung hạn, với mức

dự báo GDP 5,8% vào 2024 và 6,9% vào 2025. Điều này là bởi nền KT định

hướng xuất khẩu VN chịu nhiều tác động của nhu cầu sụt giảm từ bên ngoài

trong 2023 nhưng nền tảng hỗ trợ tăng trưởng KT VN có được từ trước thời kỳ

đại dịch vẫn duy trì. Trưởng bộ phận Nghiên cứu Khu vực thuộc Vụ châu Á-Thái

Bình Dương của IMF cho rằng, có nhiều dấu hiệu về sự phục hồi của VN trong 

Q.IV, dù rất khó để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra. VN 

đang gặp khó về các lĩnh vực xuất khẩu hay bất động sản và ngành tài chính

nhưng đang có sự hồi phục. Khi những biện pháp cải cách được thực hiện, VN 

sẽ vượt qua được "những cơn gió ngược ngắn hạn" và sẽ duy trì được động lực

tăng trưởng trong trung hạn, dựa trên sự hội nhập vào chuỗi cung ứng giá trị

cũng như dòng vốn FDI. Tại buổi công bố Báo cáo triển vọng Phát triển Châu Á

(cập nhật tháng 9) của ADB, các chuyên gia đánh giá, tăng trưởng KT VN dự kiến

chậm lại ở mức 5,8% trong 2023 và 6,0% trong 2024 chủ yếu do nhu cầu bên

ngoài suy yếu. Theo số liệu dự báo mới nhất của IMF, 2023 quy mô GDP của

ASEAN nói chung theo giá hiện hành sẽ đạt 3.860 tỷ USD. Trong đó, quy mô

GDP của VN 2023 ước đạt 433,3 tỷ USD, xếp thứ 5 khu vực.
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Vốn FDI vào Việt Nam năm 2023

dự báo vượt mức năm 2022

Theo Báo cáo triển vọng KT Q.IV của KBSV, dòng vốn FDI vào VN tiếp tục duy

trì sự ổn định và có thể vượt qua kết quả của 2022, nhờ vào những yếu tố hỗ trợ

cả trong và ngoài nước. Xét về yếu tố nội tại, VN đang chủ động đẩy mạnh thu

hút đầu tư nước ngoài bằng việc ban hành các gói hỗ trợ hấp dẫn và tạo dựng

môi trường kinh doanh thuận lợi.,. Bên cạnh đó, VN tận dụng tốt lợi thế cạnh

tranh có sẵn gồm tình hình KT, chính trị ổn định, vị trí thuận lợi cho hoạt động

đầu tư, số lượng lớn hiệp định thương mại tự do đã ký kết, lực lượng lao động

dồi dào. Xét về các yếu tố từ bên ngoài, những thuận lợi gồm VN được hưởng lợi

từ xu hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, sự ổn định của

VND sv CNY đã khiến VN có lợi thế hơn trong việc tạo dựng niềm tin vào môi

trường kinh doanh. Việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ

kỳ vọng sẽ gián tiếp thu hút 1 lượng lớn dòng vốn FDI từ Mỹ về VN. Bên cạnh

đó, niềm tin kinh doanh của DN Châu Âu tại VN có xu hướng tăng trở lại khi chỉ

số BCI tăng lên 45,1 điểm trong Q.IIII. Với nhiều dự án quy mô lớn được đăng ký

mới và vốn đầu tư tăng thêm liên tục được cấp chứng nhận, tổng vốn FDI đăng

ký 9 tháng đã đạt mức 20,21 tỷ USD, 7,7% sv cùng kỳ. Vốn FDI giải ngân 9

tháng 2,2% sv cùng kỳ, đạt 15,91 tỷ USD, mức cao nhất sv cùng kỳ 2017-

2023. Việc duy trì sự gia tăng trong số lượng dự án cho thấy, DN FDI đã đầu tư

vào VN đang dần hồi phục và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong

2022, tổng vốn FDI đăng ký đạt 27,72 tỷ USD, vốn giải ngân đạt 22,4 tỷ USD.
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Chủ tịch FED : Lạm phát vẫn còn quá

cao, dữ liệu tốt trong vài tháng chỉ là

bướckhởiđầu

Trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn trước Câu lạc bộ KT New York, Chủ tịch FED

cho biết: “Lạm phát vẫn còn quá cao. Dữ liệu tốt trong vài tháng chỉ là bước khởi

đầu để khẳng định rằng lạm phát đang giảm ổn định theo mục tiêu của chúng ta.

Chúng tôi vẫn chưa thể biết những số liệu thấp này sẽ tồn tại trong bao lâu hoặc

lạm phát sẽ ổn định ra sao trong các quý tới. Mặc dù, con đường này có thể gập

ghềnh và mất 1 thời gian nhưng tôi và các đồng nghiệp đều thống nhất cam kết

đưa lạm phát xuống mức 2% một cách ổn định”. Ông lưu ý rằng, các quan chức

đã đạt được tiến bộ hướng tới mục tiêu kép của FED. Mặc dù, lạm phát vẫn cao

hơn nhiều sv mức mục tiêu nhưng tỷ lệ tăng hàng tháng giảm và tỷ lệ tăng hàng

năm giảm từ hơn 9% vào tháng 6/2022 xuống 3,7%. Để đạt được mục tiêu, Chủ

tịch FED gợi ý thị trường lao động và tăng trưởng KT cần phải giảm tốc. Bình

luận này được đưa ra cùng ngày số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lần

đầu chạm mức thấp nhất kể từ đầu 2023. Điều này cho thấy, thị trường lao động

còn nhiều cơ hội việc làm và có thể gây áp lực lên lạm phát. Các quan chức

FED sử dụng việc tăng LS 1 phần để cố gắng tái cân bằng cung cầu trên thị

trường việc làm. Tuy nhiên, cơ hội việc làm lớn trong tháng 9 và tốc độ sa thải

chậm có thể khiến tình trạng lạm phát gặp rủi ro. Gần đây, các quan chức FED

khác cho biết, FED có thể sẽ kiên nhẫn hơn với lạm phát. Ngay cả 1 số thành

viên ủng hộ tăng LS cũng cho rằng FED có thể tạm dừng tăng LS ít nhất là vào

lúc này. Phần lớn thị trường đều dự đoán FED tạm dừng tăng LS nhưng vẫn còn

đó câu hỏi về việc khi nào các quan chức bắt đầu cắt giảm LS.
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Mỹ: Nhiều ngân hàng tiếp tục thua

lỗ do các khoản cho vay bất động

sản thương mại

Một loạt NH Mỹ tiếp tục gánh lỗ trong Q.III do các khoản cho vay bất động sản

thương mại (CRE) trong danh mục đầu tư trong bối cảnh căng thẳng trong lĩnh

vực này vẫn tiếp diễn. Trong báo cáo thu nhập Q.III, Morgan Stanley dự phòng

134 triệu USD cho các khoản lỗ tín dụng do “điều kiện trong lĩnh vực bất động

sản thương mại xấu đi”. Thu nhập của NH khác trong tuần qua cho thấy những

thách thức tương tự đối với việc nắm giữ CRE. Goldman Sachs tiết lộ đã 50%

tỷ lệ nắm giữ CRE liên quan đến văn phòng trong 2023. Bank of America báo

cáo các khoản nợ xấu hay những khoản nợ quá hạn thanh toán ít nhất 90 ngày,

đã tăng lên #5 tỷ USD trong Q.III sv 4,27 tỷ USD trong Q.II, chủ yếu do danh

mục đầu tư CRE. Các NH hay các tổ chức cho vay gặp khó khăn trong việc tái

cấp vốn cho khoản vay CRE khi giá trị tài sản giảm và chi phí lãi vay tăng lên.

Theo nhà cung cấp dữ liệu bất động sản Trepp, #20 tỷ USD chứng khoán đảm

bảo bằng thế chấp thương mại văn phòng, bao gồm các khoản vay cá nhân, sẽ

đáo hạn vào 2023. Các cơ quan quản lý đã theo dõi sát sao rủi ro CRE của các

NH. Theo nghiên cứu của JPMorgan và Citigroup, trong khi các NH lớn hơn như

JPMorgan và Goldman Sachs ít tiếp xúc với CRE hơn thì NH nhỏ hơn trong khu

vực lại có mức độ tiếp xúc lớn hơn, điều này đặt ra nhiều thách thức. Theo 

JPMorgan, các NH nhỏ có mức độ tiếp xúc với các khoản vay CRE cao hơn 4,4

lần sv NH lớn. Wells Fargo đã báo cáo khoanh nợ ròng đối với danh mục CRE ở 

mức 93 triệu USD, sv 79 triệu USD trong Q.II và 17 triệu USD trong Q.I. Wells 

Fargo ghi nhận các khoản vay không tích lũy CRE tại văn phòng 1,3 tỷ USD.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,4%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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